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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 27/07/2025 (Chủ Nhật)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

-0.1 21:00 01:00
3.4 04:17 07:30
2.2 09:20 13:00
3.4 14:20 17:30
0.2 21:37 01:30
3.3 04:45 08:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 V.Dũng - Hoàn PANCON BRIDGE 9.8 172 18,040 P/s3 - CL3 10:00 //1200 A5-A6

2 N.Minh SITC SHENGDE 9.9 172 18,820 P/s3 -
BNPH1 03:30 //0630 A2-A3

3 Th.Hùng MCC ANDALAS 8.2 148 9,954 P/s3 - CL7 04:30 //0830 A1-08

4 Quân - M.Cường MAERSK JIANGYIN 9.6 222 28,007 P/s3 - CL5 12:00 //1400 A1-A5

5 Chương INCRES 9.5 172 19,035 P/s3 - CL4 08:00 //1100 A6-08

6 Thịnh NORDBORG MAERSK 10 172 26,255 P/s3 - CL4-5 12:30 //1400 A2-A3

7 Nhật UNI PRUDENT 8.9 182 17,887 P/s3 - CL7 12:30 //1530, Y/c
MP A1-A6

8 Tân - N.Hiển NORD SERAPHINA 10 172 18,508 P/s3 -
BNPH1 13:00 //1600 A2-08

9 Đ.Long - Chính SKY ORION 10 173 20,738 P/s3 - BP7 13:30 //1700, Tăng
cường dây A3-A6

10 N.Chiến - Quyền KMTC OSAKA 8.8 172 17,500 P/s3 - CL1 15:00 //1830 A2-A5


